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I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng bài đọc dưới đây và trả lời câu hỏi 

Mục lục sách (Trang 43, SGK Tiếng việt 2 tập 1) 

Mục lục sách thường dùng để làm gì? 

2. Đọc hiểu văn bản 

Đọc bài thơ “Đàn gà mới nở” (trang 135, SGK Tiếng việt 2 tập 1) và khoanh tròn 

vào phương án đúng 

Câu 1. Đàn gà con những hình ảnh nào đẹp? 

A. Lông vàng mát dịu, mắt đen sáng ngời 

B. Chúng như những hòn tơ nhỏ đang lăn tròn trên sân, trên cỏ 

C. Cả hai đáp án trên đều đúng 

Câu 2. Gà mẹ đã bảo vệ con bằng cách nào? 

A. Đưa con về tổ 

B. Dang đôi cánh cho con nấp vào trong. 

C. Ngẩng đầu trông rồi cùng đàn con tìm chỗ trốn. 

Câu 3. Những từ nào chỉ các con vật trong bài thơ? 

A. Gà, diều, quạ, bướm. 

B. Gà, cún. 

C. Gà con, gà mẹ, vịt xiêm. 

Câu 4. Trong các từ sau, những từ nào chỉ hoạt động của đàn gà? 

A. Lăn tròn, dang. 



 
 

B. Đi, chạy. 

C. Bay, dập dờn. 

 

3. Gạch chân các từ chỉ đặc điểm trong câu sau: 

Lông vàng mát dịu 

Mắt đen sáng ngời. 

4. Đặt câu với một từ chỉ con vật mà em yêu thích 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả đoạn văn sau 

Trâu ơi 

Trâu ơi ta bảo trâu này 

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta 

Cấy cày vốn nghiệp nông gia 

Ta đây trâu đấy ai mà quản công 

Bao giờ cây lúa còn bông 

Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. 

 



 
 

 

 

2. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) kể về một con vật nuôi trong gia đình. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 2 

I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng 

2. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1. C 

Câu 2. B 

Câu 3. A 

Câu 4. A 

3.  

Các từ chỉ đặc điểm là: vàng, mát dịu, đen, sáng ngời. 

4.  

Con mèo đang vờn chuột ở dưới bếp. 

II. KIẾM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả 

2. Viết đoạn văn 

Gợi ý: 

- Em yêu thích con vật nào? 

- Chúng có vẻ ngoài như thế nào? 

- Tại sao em lại yêu quý chúng? 

- Tình cảm, mong muốn của em đối với con vật đó như thế nào? 

- ….. 

 


